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Philips Linea M3301W/BR điện thoại Điện thoại DECT Hiển thị tên
người gọi đến Màu trắng

Nhãn hiệu : Philips Họ sản phẩm: Linea Mã sản phẩm: M3301W/BR

Tên mẫu : M3301W/BR

Philips Linea M3301W/BR. Kiểu/Loại: Điện thoại DECT. Loa ngoài. Khoảng trong nhà tối đa: 50 m, Khoảng
ngoài trời tối đa: 300 m. Dung lượng danh bạ: 50 mục nhập. Hiển thị tên người gọi đến. Kích thước màn
hình: 4,06 cm (1.6"). Màu sắc sản phẩm: Màu trắng. Số lượng ống nghe đi kèm: 1

 

Hiệu suất

Kiểu/Loại * Điện thoại DECT
Máy trả lời tự động được tích hợp * ×
Liên lạc nội bộ ✔
Khoảng trong nhà tối đa 50 m
Khoảng ngoài trời tối đa 300 m
Số giai điệu 10
Tương thích GAP ✔
Thiết kế

Kiểu khung * dạng để bàn
Màu sắc sản phẩm * Màu trắng
Điện thoại dành cho người già * ×
Phím đèn nền ✔
Tính năng điện thoại

Loa ngoài * ✔
Dung lượng danh bạ * 50 mục nhập
Tắt micrô ✔
Khả năng dùng đa đế 1
Khả năng dùng nhiều bộ điện thoại
cầm tay 4

Quản lý cuộc gọi

Hiển thị tên người gọi đến * ✔
Dung lượng danh sách gọi lại 10
Nhập sổ điện thoại tự động 20
Chờ cuộc gọi ✔
Tính năng quản lý

Các phím tắt có thể lập trình được ✔
Chỉ dẫn

Hiển thị pin đang sạc ✔
Màn hình

Kích thước màn hình 4,06 cm (1.6")

Màn hình

Màn hình có đèn chiếu sáng phía
sau ✔
Màu đèn chiếu sáng phía sau Màu trắng
Màn hình tích hợp * ✔
Số màu sắc của màn hình Đen trắng

Cổng giao tiếp

Kết nối không dây ✔
Điện

Điện áp AC đầu vào 100 - 240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Loại pin AAA
Số lượng pin sạc/lần 2
Công nghệ pin Nickel-Metal Hydride (NiMH)
Dung lượng pin 550 mAh
Thời gian sạc pin 8 h
Thời gian nói chuyện 16 h
Thời gian chờ 180 h
Tiêu thụ năng lượng 0,7 W

Trọng lượng & Kích thước

Trọng lượng 385,2 g
Chiều dài dây cáp 1,8 m

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 225 mm
Chiều sâu của kiện hàng 100 mm
Chiều cao của kiện hàng 120 mm
Trọng lượng thùng hàng 562,6 g

Nội dung đóng gói

Số lượng ống nghe đi kèm * 1
Bao gồm đế ✔
Các đặc điểm khác

Đèn chỉ thị báo mức pin ✔
Nguồn sạc Dòng điện xoay chiều
Hiển thị Giờ/Ngày ✔
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Các đặc điểm khác

Giá trị Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)
(Châu Âu) 0,1 W/kg
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